	UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

SỞ NỘI VỤ

Số:  948/SNV-CCHC

V/v đề nghị tham gia góp ý dự thảo 
quy định đánh giá, phân loại cơ quan, 
tổ chức hành chính.
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thừa Thiên Huế, ngày 13 tháng 7 năm 2017


Kính gửi: 


- Các sở, ban, ngành cấp tỉnh;


- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố.

Thực hiện Công văn số 4435/UBND-NV ngày 27/6/2017 của UBND tỉnh về việc xây dựng quy định đánh giá, phân loại hàng năm đối với cơ quan, tổ chức và cán bộ, công chức, viên chức, Sở Nội vụ đã tham mưu dự thảo Quyết định ban hành quy định đánh giá, phân loại cơ quan, tổ chức hành chính trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế (có dự thảo kèm theo).
Kính đề nghị các cơ quan, địa phương tham gia góp ý vào dự thảo nói trên, ý kiến gửi về Sở Nội vụ trước ngày 16/7/2017 để tổng hợp, tham mưu trình UBND tỉnh./.

	Nơi nhận: 

- Như trên;

- UBND tỉnh (b/c);

- Phó Giám đốc phụ trách Sở (b/c);

- Lưu: VT, CCHC.        
	KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC
Phan Thị Hồng Loan


	ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Số:          /QĐ-UBND
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thừa Thiên Huế, ngày    tháng     năm 2017


QUYẾT ĐỊNH

Ban hành quy định đánh giá, phân loại cơ quan,  

tổ chức hành chính trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.


ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2011 của Chính phủ về việc ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước, giai đoạn 2011-2020; 

Căn cứ Quyết định số 225/QĐ-TTg ngày 04 tháng 02 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016-2020;
Căn cứ Quyết định số 639/QĐ-UBND ngày 31 tháng 3 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016-2020;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này quy định đánh giá quy định đánh giá, phân loại cơ quan,  tổ chức hành chính trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thủ trưởng các sở, ban, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

	Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Bộ Nội vụ;

- Vụ CCHC- Bộ Nội vụ;

- Thường trực Tỉnh uỷ;

- TT HĐND tỉnh;

- CT và các PCT UBND tỉnh;  

- Các PCVP và các CV;

- Lưu: VT, KNNV.
	CHỦ TỊCH 




	ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH THỪA THIÊN HUẾ


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thừa Thiên Huế, ngày    tháng     năm 2017


QUY ĐỊNH

Đánh giá, phân loại cơ quan, tổ chức hành chính

trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

 (Kèm theo Quyết định số:      /2017/QĐ-UBND  ngày    /   /2017 của UBND tỉnh)

Chương I

MỤC TIÊU, YÊU CẦU, PHẠM VI VÀ ĐỐI TƯỢNG ĐÁNH GIÁ

Điều 1. Mục tiêu

1.  Mục tiêu chung

Đánh giá một cách khách quan khoa học, đầy đủ chất lượng hoạt động của cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước (gọi chung là tổ chức) để nâng cao hiệu lực, hiệu quả của công tác quản lý đối với các tổ chức hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
2. Mục tiêu cụ thể

- Xây dựng bộ tiêu chí đánh giá tổ chức hành chính nhà nước bằng định lượng bảo đảm tính hệ thống, toàn diện và đa chiều;

- Xác định phương pháp đánh giá phù hợp với từng tiêu chí, đối tượng đánh giá và loại hình tổ chức được đánh giá;

- Định kỳ tổ chức đánh giá để cung cấp thông tin phục vụ công tác quản lý.

- Áp dụng thống nhất công cụ và phương pháp đánh giá đối với các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố.

Điều 2. Yêu cầu
1. Đánh giá tổ chức hành chính nhà nước phải gắn với chức năng, nhiệm vụ, bảo đảm phù hợp, định lượng, kết hợp giữa đánh giá bên trong và bên ngoài tổ chức;

2. Đánh giá tổ chức hành chính nhà nước phải phù hợp với điều kiện thực tế, bảo đảm khách quan, trung thực;

3. Kết quả đánh giá tổ chức hành chính nhà nước phải được công khai, minh bạch, giúp cơ quan quản lý nhà nước có các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý trong giai đoạn hiện nay.

Điều 3. Phạm vi và đối tượng áp dụng

1. Phạm vi

Đánh giá chất lượng hoạt động của các tổ chức hành chính nhà nước định kỳ theo yêu cầu của công tác quản lý.

2. Đối tượng

Các tổ chức hành chính nhà nước được đánh giá bao gồm:

- Các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh (gọi chung là Sở);

- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố (gọi chung là UBND huyện)

Chương 2.

NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ TỔ CHỨC

Điều 4. Các nhóm tiêu chí đánh giá 

Chất lượng hoạt động của các tổ chức hành chính nhà nước được thực hiện để xác định điểm theo các nhóm tiêu chí đánh giá đinh kỳ năm như sau: 
1. Nhóm tiêu chí 1 - Đánh giá về các yếu tố bảo đảm chất lượng

a) Bảơ đảm chất lượng nguồn nhân lực của tổ chức;

b) Trách nhiệm công vụ của người đứng đầu tổ chức;

c) Cơ chế phối hợp trong nội bộ tổ chức và quy trách nhiệm đối với kết quả cuốỉ cùng;

d) Sự công khai, minh bạch và rõ trách nhiệm về quy trình, kết quả giải quyết công việc;

đ) Quản lý tài chính, ngân sách hiệu quả;

e) Quản lý trang thiết bị và cơ sở vật chất;

g) Mức độ cải tiến, áp dụng các tiêu chuẩn chất lượng trong quản lý.

2. Nhóm tiêu chí 2 - Đánh giá về kết quả thực hiện nhiệm vụ quản lý

a) Mức độ phù hợp về chức năng, nhiệm vụ của tổ chức.

b) Mức độ hợp pháp, hợp lý của các văn bản quản lý được ban hành;

c) Số lượng văn bản bị xử lý theo quy định của pháp luật;

d) Tần suất văn bản quản lý phải sửa đổi, bổ sung;

đ) Hiệu lực, hiệu quả thực hiện văn bản quản lý;

c) Tỷ lệ % số tổ chức đơn vị thuộc Sở/UBND huyện có sai phạm trong việc thực hiện chính sách pháp luật về ngành lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý;

g) Tỷ lệ % số tổ chức, đơn vị thuộc Sở/UBND huyện bị khiếu nại, tố cáo, kiến nghị liên quan đến ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý;

h) Hiệu quả công tác kiểm tra/thanh tra và xử lý sai phạm;

i) Mức độ tham gia của người dân, tổ chức vào quá trình quản lý.

3. Nhóm tiêu chí 3 - Đánh giá về cung ứng dịch vụ công

a) Mức độ thuận tiện;

b) Khả năng đáp ứng;

c) Chi phí sử dụng dịch vụ;

d) Cơ chế tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị;

đ) Đánh giá về chất lượng dịch vụ.

4. Nhóm tiêu chí 4 - Đánh giá về mức độ hài lòng của người dân và tổ chức

a) Hài lòng về thái độ của công chức trong quá trình tiếp nhận và xử lý công việc;

b) Hài lòng về thời gian, quy trình thủ tục xử lý công việc;

c) Hài lòng về chi phí liên quan đến quá trình giải quyết công việc;

d) Hài lòng về mức độ thuận tiện, không phiền hà trong quá trình được giải quyết công việc;

đ) Hài lòng về kết quả giải quyết công việc cuối cùng;

e) Hài lòng về việc giải trình trong trường hợp công việc chậm trễ, không đúng hạn.

5. Nhóm tiêu chí 5 - Đánh giá của các tổ chức hành chính có liên quan

a) Đánh giá của Lãnh đạo phụ trách tổ chức;

b) Đánh giá của các tổ chức chịu sự quản lý trực tiếp;

c) Đánh giá của các tổ chức phối hợp.

Điều 5. Phương pháp đánh giá

1. Thang điểm đánh giá

Thang điểm đánh giá tổ chức hành chính nhà nước là 100, trong đó:

- Điểm tự đánh giá là 50/100
- Điếm đánh giá qua điều tra xã hội học là 50/100
Thang điểm đánh giá được xác định cụ thể đối với từng tiêu chí, tiêu chí thành phần tại Phụ lục kèm theo.

2. Phương pháp đánh giá

a) Phương pháp tự đánh giá

Phương pháp tự đánh giá được thực hiện với nhóm các tiêu chỉ số 1 và 2.

b) Phương pháp đánh giá qua điều tra xã hội học

Phương pháp đánh giá qua điều tra xã hội học được thực hiện thông qua phát phiếu điều tra.

Phương pháp này thực hiện với nhóm các nhóm tiêu chí số 3, 4 và 5.

c) Tổng điểm đánh giá cho tất cả các tiêu chí là 100 điểm.

d) Xếp loại tổ chức dựa trên điểm đánh giá

- Điếm đạt được trong khoảng dưới 70: Xếp loại chất lượng chưa bảo đảm;

- Điểm đạt được trong khoảng từ 70 đến 80: Xếp loại Trung bình;

- Điểm đạt được trong khoảng từ trên 80 đến 90: Xếp loại Khá;

- Điểm đạt được trong khoảng từ trên 90 đến 100: Xếp loại Tốt.

Điều 6. Quy trình đánh giá

1. Việc thẩm định kết quả đánh giá, phân loại cơ quan, tổ chức hành chính hàng năm được thực hiện thông qua Hội đồng thẩm định, do Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh quyết định thành lập, gồm: 

a) Giám đốc Sở Nội vụ:  Chủ tịch Hội đồng;

b) Phó Giám đốc Sở Nội vụ phụ trách CCHC: Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng;

c) Các Ủy viên là đại diện lãnh đạo gồm các cơ quan liên quan và Trưởng phòng Phòng CCHC Sở Nội vụ: Ủy viên kiêm Thư ký Hội đồng.

2. Giúp việc cho Hội đồng thẩm định có Tổ chuyên viên giúp việc, do Chủ tịch UBND tỉnh quyết định thành lập; 

Thành viên Tổ chuyên viên giúp việc gồm: Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và Chuyên viên tại các cơ quan có tham gia Ủy viên Hội đồng thẩm định.

3. Việc đánh giá, phân loại cơ quan, tổ chức hành chính do Chủ tịch UBND tỉnh quyết định, trên cơ sở kết quả thẩm định của Hội đồng thẩm định.

Điều 7. Trình tự thực hiện việc đánh giá, chấm điểm
Theo hướng dẫn của Sở Nội vụ, các cơ quan, địa phương thực hiện việc tự đánh giá, chấm điểm kết quả đánh giá, phân loại cơ quan, tổ chức hành chính theo các nhóm tiêu chí 1, 2 và gửi đến Sở Nội vụ (cơ quan thường trực công tác CCHC của tỉnh), hồ sơ gồm: 

a) Văn bản đề nghị thẩm định kết quả tự đánh giá, chấm điểm của cơ quan, địa phương;

b) Bảng tự chấm điểm của cơ quan, địa phương theo các tiêu chí, tiêu chí thành phần (mức điểm cho mỗi tiêu chí đạt điểm chuẩn tối đa khi đáp ứng toàn bộ yêu cầu của tiêu chí đó hoặc giảm trừ tương ứng theo mức độ chưa hoàn thành nhiệm vụ);

c) Văn bản thuyết minh, giải trình việc chấm điểm;  
d) Danh mục kèm theo tài liệu kiểm chứng, số liệu, thông tin làm căn cứ chứng minh việc chấm điểm.

Điều 8. Đánh giá qua điều tra xã hội học

Trên cơ sở kế hoạch được phê duyệt, Sở Nội vụ mời cơ quan trung gian (Mặt trận Tổ quốc tỉnh hoặc các ban Tỉnh ủy) tổ chức điều tra, khảo sát sát người dân, tổ chức theo bảng hỏi và tổng hợp số liệu theo nhóm các tiêu chí số 3, 4 và 5 theo hướng dẫn của Sở Nộỉ vụ.
Điều 9. Thẩm định, báo cáo kết quả

3. Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Tổ chuyên viên giúp việc để tiến hành:

a) Thẩm định kết quả tự đánh giá, chấm điểm của các cơ quan, tổ chức; 
b) Sau khi kết thúc đánh giá qua điều tra xã hội học, tổng hợp kết quả điểm đánh giá theo các nhóm tiêu chí;

c) Xây dựng dự thảo báo các kết quả đánh giá và gửi các tổ chức hành chính nhà nước được đánh giá để xin ý kiến về kết quả đánh giá;
d) Báo cáo Hội đồng thẩm định của tỉnh. 
đ) Trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, công bố kết quả đánh giá, phân loại các cơ quan, tổ chức hành chính 

Điều 8. Giải pháp thực hiện

1. Nâng cao trách nhiệm và hiệu quả chỉ đạo điều hành của các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, UBND các cấp đổi với việc đánh giá, phân loại tổ chức hành chính nhà nước.
- Chỉ đạo việc thực hiện đúng các nội dung của Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016 - 2020.

- Chỉ đạo việc thực hiện công tác đánh giá chất lượng hoạt động của các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước một cách thường xuyên, liên tục, bảo đảm trung thực, khách quan trong việc tổng hợp, thống kê, đánh giá, báo các các kết quả tổng hợp các nội dung, phương tiện hoạt động của tổ chức.

2. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến về đánh giá, phân loại tổ chức hành chính nhà nước

Việc tuyên truyền, phổ biến mục tiêu, nội dung của phương pháp đánh giá, phân loại tổ chức hành chính nhà nước nhằm nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức và tăng cường sự tham gia, phối hợp của các tổ chức và cá nhân trong quá trình theo dõi, đánh giá kết quả triển khai cải cách hành chính hàng năm nói chung, kết quả triển khai các nội dung, phương tiện hoạt động của các cơ quan tổ chức hành chính nhà nước trên địa bàn. Các hình thức tuyên truyền là:

- Tổ chức hội nghị tuyên truyền, tập huấn cho đội ngũ cán bộ, công chức về mục tiêu, ý nghĩa, nội dung và trách nhiệm triển khai xây dựng phương pháp đánh giá và triển khai đánh giá; 
- Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng để nâng cao nhận thức cho người dân và xã hội về mục tiêu, ý nghĩa của đánh giá chất lượng và hiệu quá hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước;

- Các hình thức tuyên truyền khác: thông qua hội tháo, hội nghị.

3. Bố trí công chức thực hiện công tác đánh giá, phân loại tổ chức hành chính nhà nước

- Sở Nội vụ thực hiện công tác theo dõi, tổng hợp, thống kê và đánh giá các Sở, UBND huyện môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Các Sở, UBND huyện: phân công nhiệm vụ cho công chức chuyên trách cải cách hành chính thực hiện công tác tổng hợp, thống kê, tổng hợp kết quả triển khai các nội dung và đánh giá.

4. Bảo đảm cơ sở vật chất, tài chính

- Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhất là công nghệ thông tin trong triển khai thực hiện phương pháp đánh giá.

- Xây dựng phần mềm, cơ sở dữ liệu của tổ chức hành chính nhà nước.

- Bố trí đủ kinh phí cho việc thực đánh giá tổ chức hành chính nhà nước theo quy định.

Chương 3.

TỒ CHỨC THỰC HIỆN
Điều 9. Trách nhiệm thực hiện

1. Thủ trưởng các cơ quan, địa phương

a) Các Sở
- Xây dựng báo các tự đánh giá theo hướng dẫn của Sở Nội vụ.

- Trên cơ sở quy định, xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện đánh giá, phân loại các tổ chức hành chính nhà nước trực thuộc.

- Sử dụng kết quả đánh giá phục vụ công tác quản lý nhằm đề ra các giải pháp phù hợp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của các đơn vị trực thuộc;

- Tổng hợp kết quả đánh giá tổ chức hành chính nhà nước và các vấn đề phát sinh trong quá trỉên khai thực hiện gửi Sở Nội vụ trình UBND tỉnh.

c) UBND huyện

- Xây dựng kế hoạch đánh giá cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, UBND cấp xã trên địa bàn theo hướng dẫn của Sở Nội vụ.

- Xây dựng báo các đánh giá; sử dụng kết quả đánh giá phục vụ công tác quản lý nhằm đề ra các giải pháp phù hợp để nâng cao hiệu quả hoạt động của các các cơ quan chuyên môn trực thuộc, UBND cấp xã;

- Tổng hợp kết quả đánh giá tổ chức hành chính nhà nước và các vấn đề phát sinh trong quá triển khai thực hiện gửi Sở Nội vụ trình UBND tỉnh.

2. Sở Nội vụ

a) Xây dựng trình Chủ tịch UBND tỉnh ban hành văn bản hướng dẫn các Sở, UBND huyện triển khai đánh giá, phân loại chất lượng hoạt động của cơ quan, tổ chức chức hành chính nhà nước theo đúng phạm vi, đối tượng; xác định nhóm đối tượng, quy mô mẫu điều tra xã hội học; xây dựng bộ câu hỏi điều tra xã hội học; lựa chọn cơ quan trung lập để thực hiện điều tra xã hội học.
b) Hướng dẫn các cơ quan, tổ chức, địa phương xây dựng kế hoạch kèm theo dự toán kinh phí triển khai;

c) Tổ chức tập huấn công tác theo dõi, đánh giá, phân loại tổ chức hành chính nhà nước;

d) Trình Chủ tịch UBND tỉnh quyết định thành lập Hội đồng thẩm định; chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan báo cáo kết quả đánh giá, phân loại chất lượng hoạt động của cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, UBND huyện;
đ) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức tuyên truyền về phương pháp đánh giá tổ chức hành chính nhà nước trong kế hoạch tuyên truyện cải cách hành chính hàng năm;

e) Theo dõi, đôn đốc các Sở, UBND huyện triển khai kế hoạch đánh giá, phân loại chất lượng hoạt động của tổ chức hành chính nhà nước; tăng cường công tác kiểm tra bảo đảm đánh giá thực chất, khách quan.

3. Sở Tài chính

Có trách nhiệm thẩm định và tham mưu, trình UBND tỉnh phân bổ kinh phí để triển khai đánh giá, phân loại các tổ chức hành chính hàng năm.

4. Báo Thừa Thiên Huế, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh
Phối hợp với Sở Nội vụ và các cơ quan, địa phương có liên quan trong việc tuyên truyền, phổ biến quy định này; phối hợp cung cấp thông tin theo dõi, phản ánh tình hình triển khai các hoạt động hành chính tại các cơ quan, địa phương để có cơ sở giúp các cơ quan chức năng thực hiện có hiệu quả việc đánh giá, phân loại các tổ chức hành chính hàng năm.
Điều 10. Tiển độ thực hiện

a) Giai đoạn 2017 - 2018

- Triển khai xây dựng phương pháp, tiêu chí đánh giá;

- Xây dựng kế hoạch triển khai thí điểm Quyết định này;

- Thí điểm triển khai tại 3 đơn vị cấp Sở và 02 UBND cấp huyện.

- Sơ kết thí điểm.

b) Giaỉ đoạn 2019 - 2020

- Triển khai trên diện rộng.

- Nghiên cứu các giải pháp để triển khai áp dụng có hiệu quả.

- Tổng kết việc triển khai để đề xuất việc hoàn thiện.

Điều 11. Kinh phí thực hiện

a) Kinh phí triển khai đánh giá cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước được đảm bảo bằng ngân sách nhà nước và các nguồn tài trợ hợp pháp khác (nếu có).

b) Việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí cho triển khai đánh giá cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước, các văn bản hướng dẫn.
Điều 12. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, thủ trưởng các cơ quan, địa phương kịp thời phản ánh về UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ) để kịp thời xem xét, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.
CHỦ TỊCH

PHỤ LỤC

Bảng các tiêu chí, tiêu chí thành phần và thang điểm đánh giá, phân loại 
cơ quan, tổ chức hành chính trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

(ban hành kèm theo Quyết định số     /QĐ-UBND ngày    tháng     năm 2017 của UBND tỉnh)
	STT
	Tiêu chí
	Điểm

	I
	ĐÁNH GIÁ CÁC YẾU TỐ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG
	18

	1.1
	Bảo đảm chất lượng, nguồn nhân lực của tổ chức
	3

	1.1.1
	Đánh giá thực trạng chất lượng đội ngũ công chức, viên chức
	

	
	- Có đánh giá
	0,5

	
	- Không tổ chức đánh giá
	0

	1.1.2
	Áp dụng bản mô tả công việc, khung năng lực từng vị trí việc làm trong cơ quan, đơn vị
	

	
	- Có áp dụng
	0,5

	
	- Không áp dụng
	0

	1.1.3
	Sự phù hợp về cơ cấu trình độ, độ tuổi của đội ngũ công chức, viên chức
	

	
	- Phù hợp
	0,5

	
	- Không phù hợp
	0

	1.1.4
	Quản lý, sử dụng công chức, viên chức
	

	
	- Đúng quy định
	0,5

	
	- Không đúng quy định
	0

	1.1.5
	Công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức
	

	
	- Thực hiện đào tạo, bồi dưỡng đáp ứng yêu cầu công việc 
	0,5

	
	- Không thực hiện
	0

	1.1.6
	Chế độ đãi ngộ, khen thưởng công chức, viên chức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và có cơ chế minh bạch thực hiện
	

	
	- Có thực hiện 
	0,5

	
	- Không thực hiện
	0

	1.2
	Trách nhiệm công vụ của người đúng đầu cơ quan, đơn vị
	2

	1.2.1
	Xây dựng quy chế làm việc
	

	
	- Có quy chế và tổ chức thực hiện đúng quy chế làm việc 
	0,5

	
	- Không có quy chế hoặc có nhưng thực hiện không đúng 
	0

	1.2.2
	Người đứng đầu tổ chức tạo động lực và hỗ trợ cho công chức, viên chức phát triển năng lực cá nhân
	

	
	- Có thực hiện 
	0,5

	
	- Không thực hiện
	0

	1.2.3
	Người đứng đầu có phân công công việc và theo dõi đánh giá mức độ hoàn thành công việc đối với từng công chức, viên chức hàng tháng
	

	
	- Có kế hoạch và theo dõi đánh giá
	1

	
	- Không có kế hoạch hoặc có kế hoạch nhưng không đánh giá 
	0

	1.3
	Cơ chế phối hợp trong nội bộ tổ chức và quy trách nhiệm đối với kết quả cuối cùng
	3

	1.3.1
	Quy định về cơ chế phối hợp trong thực hiện công việc
	

	
	- Có quy định
	1,5

	
	- Không quy định
	0

	1.3.2
	Quy định về quy trách nhiệm đối với kết quả cuối cùng của tổ chức
	

	
	- Có quy định
	1,5

	
	- Không quy định
	0

	1.4
	Sự công khai, minh bạch và trách nhiệm rõ ràng về quy trình, kết quả giải quyết công việc
	4

	1.4.1
	Bố trí hợp lý công chức, viên chức và các nguồn lực khác đối với từng nhiệm vụ cụ thể 
	

	
	- Bố trí hợp lý
	1

	
	- Không hợp lý
	0

	1.4.2
	Công chức, viên chức thực hiện nhiệm vụ theo yêu cầu của bản mô tả công việc của từng vị trí việc làm
	

	
	- Có thực hiện
	1

	
	- Không thực hiện
	0

	1.4.3
	Xây dựng quy định trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ và có cam kết giữa người đứng đầu với công chức, viên chức đối với từng công việc cụ thể
	

	
	- Có xây dựng quy định và thực hiện cam kết
	1

	
	- Không xây dựnghoặc có xây dựng nhưng không thực hiện việc cam kết
	0

	1.4.4
	Quy định về việc thu nhập, chia sẻ, xử lý thông tin để ra quyết định và giải quyết các vấn đề trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ của tổ chức 
	

	
	- Có quy định
	1

	
	- Không xác định
	0

	1.5
	Quản lý tài chính, ngân sách hiệu quả
	1,5

	1.5.1
	Phân bổ hợp lý nguồn ngân sách, tài chính cho từng hoạt động của tổ chức
	

	
	- Phân bổ hợp lý
	0,5

	
	- Phân bổ không hợp lý
	0

	1.5.2
	Thực hiện cơ chế tự chủ tài chính đạt hiệu quả
	

	
	- Đạt hiệu quả
	0,5

	
	- Không đạt
	0

	1.5.3
	Sử dụng hiệu quả nguồn ngân sách
	

	
	- Sử dụng hiệu quả
	0,5

	
	- Không hiệu quả
	0

	1.6
	Quản lý trang thiết bị và cơ sở vật chất
	1,5

	1.6.1
	Có quy định về quản lý trang thiết bị và cơ sở vật chất
	

	
	- Có quy định
	0,5

	
	- Không có quy định
	0

	1.6.2
	Thực hiện đúng quy định về quản lý trang thiết bị và cơ sở vật chất 
	

	
	- Đúng quy định
	0,5

	
	- Không đúng quy định
	0

	1.6.3
	Trang thiết bị và cơ sở vật chất đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ của tổ chức
	

	
	- Đáp ứng yêu cầu
	0,5

	
	- Không đáp ứng yêu cầu
	0

	1.7
	Mức độ cải tiến, áp dụng các tiêu chuẩn chất lượng trong quản lý
	2

	1.7.1
	Mức độ áp dụng các tiêu chuẩn chất lượng
	

	
	- 100% quy trình giải quyết trong công việc được áp dụng
	1

	
	- Dưới 100% quy trình giải quyết  được áp dụng
	0

	1.7.2
	Nghiên cứu cải tiến quy trình, áp dụng khoa học công nghệ để nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức
	

	
	- Có thực hiện
	1

	
	- Không thực hiện
	0

	2
	KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ QUẢN LÝ
	32

	2.1
	Mức độ phù hợp về chức năng, nhiệm vụ của tổ chức
	6

	2.1.1
	Tỷ lệ kết quả hoạt động của tổ chức đáp ứng mục tiêu, chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu của tổ chức
	

	
	- 100%
	2

	
	- 80% đến < 100%
	1

	
	- Dưới 80%
	0

	2.1.2
	Sự chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ trong thực hiện nhiệm vụ quản lý
	

	
	- Không có nhiệm vụ trùng với cơ quan, tổ chức khác
	2

	
	- Có nhiệm vụ
	0

	2.1.3
	Cơ cấu tổ chức và biên chế có khả năng thích ứng với sự thay đổi nhiệm vụ trong tương lai
	

	
	- Có khả năng thích ứng
	2

	
	- Không có khả năng thích ứng
	0

	2.2
	Mức độ hợp pháp, hợp lý của các văn bản quản lý được ban hành
	4

	2.2.1
	Mức độ hợp pháp của văn bản
	

	
	- 100% văn bản hợp pháp theo quy định
	2

	
	- Dưới 100% văn bản hợp pháp theo quy định
	0

	2.2.2
	Mức độ hợp lý của văn bản
	

	
	- 100% văn bản hợp lý
	2

	
	- 80% đến < 100% văn bản hợp lý
	1

	
	- Dưới 80% văn bản hợp lý
	0

	2.3
	Số lượng văn bản bị xử lý theo quy định của pháp luật
	3

	
	- Không có văn bản bị xử lý theo quy định
	3

	
	- Có 01 văn bản bị xử lý trở lên
	0

	2.4
	Tần suất văn bản quản lý phải sửa đổi, bổ sung
	3

	
	- 01 lần/ năm
	3

	
	- 02 lần/ năm
	2

	
	- 03 lần/ năm
	1

	
	- 04 lần/ năm trở lên
	0

	2.5
	Hiệu lực, hiệu quả thực hiện văn bản quản lý
	4

	2.5.1
	Tỷ lệ văn bản quản lý có hiệu lực thi hành
	

	
	- 100% văn bản có hiệu lực thi hành
	1

	
	- Dưới 100% văn bản có hiệu lực thi hành
	0

	2.5.2
	Tính hợp lý của văn bản 
	

	
	- 100% văn bản hợp lý
	1

	
	- 90% đến < 100% văn bản hợp lý
	0,5

	
	- Dưới 90% văn bản hợp lý
	0

	2.5.3
	Mục tiêu của văn bản quản lý
	

	  
	- 100% văn bản quản lý được ban hành đạt mục tiêu đề ra
	2

	
	- 90% đến < 100% mục tiêu của văn bản đạt được
	1

	
	- Dưới 90% mục tiêu của văn bản đạt được
	0

	2.6
	Tỷ lệ % số tổ chức, đơn vị thuộc Sở/UBND huyện có sai phạm trong việc thực hiện chính sách, pháp luật về ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý
	3

	
	- Không có tổ chức, đơn vị nào sai phạm trong quản lý
	3

	
	- Dưới 10% tổ chức, đơn vị có sai phạm 
	2

	
	- Từ >10% đến 50% tổ chức, đơn vị có sai phạm 
	1

	
	- Trên 50% tổ chức, đơn vị có sai phạm 
	0

	2.7
	Tỷ lệ % số tổ chức, đơn vị thuộc Sở/UBND huyện bị khiếu nại tố cáo, kiến nghị liên quan đến ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý
	4

	2.7.1
	Tỷ lệ khiếu nại
	

	
	- Không có khiếu nại hoặc khiếu nại sai
	1,5

	
	- Dưới 10% tổ chức, đơn vị có khiếu nại 
	1

	
	- Từ >10% đến 50% tổ chức, đơn vị có khiếu nại 
	0,5

	
	- Trên 50% tổ chức, đơn vị có khiếu nại 
	0

	2.7.2
	Tỷ lệ tố cáo
	

	
	- Không có tố cáo hoặc tố cáo sai
	1,5

	
	- Dưới 10% tổ chức, đơn vị có tố cáo 
	1

	
	- Từ >10% đến 50% tổ chức, đơn vị có tố cáo 
	0,5

	
	- Trên 50% tổ chức, đơn vị có tố cáo 
	0

	2.7.3
	Tỷ lệ kiến nghị
	

	
	- Không có kiến nghị hoặc kiến nghị không đúng
	1

	
	- Dưới 10% tổ chức, đơn vị có kiến nghị đúng
	0,75

	
	- Từ >10% đến 50% tổ chức, đơn vị có kiến nghị đúng
	0,5

	
	- Trên 50% tổ chức, đơn vị có kiến nghị đúng
	0

	2.8
	Hiệu quả công tác kiểm tra/thanh tra và xử lý sai phạm
	3

	2.8.1
	Công tác kiểm tra/thanh tra trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ và tự kiểm tra trong nội bộ cơ quan, tổ chức
	

	
	- Có xây dựng kế hoạch
	1

	
	- Không xây dựng kế hoạch
	0

	2.8.2
	Kết luận kiểm tra/thanh tra sát thực, khách quan
	

	
	- 100% sát thực, khách quan
	1

	
	- Dưới 100%
	0

	2.8.3
	Xử lý sai phạm
	

	
	- 100% sát thực, khách quan
	1

	
	- Dưới 100%
	0

	2.9
	Mức độ tham gia của người dân, tổ chức vào quá trình quản lý
	3

	2.9.1
	Xây dựng các kênh tiếp nhận thông tin của công dân, tổ chức
	

	
	- Có xây dựng
	1

	
	- Không xây dựng
	0

	2.9.2
	Tỷ lệ các văn bản pháp luật, nhiệm vụ quản lý được công khai xin ý kiến trước khi ban hành trên các kênh tiếp nhận thông tin (trừ các nội dung không được công khai theo quy định)
	

	
	- 100%
	1

	
	- 70% dưới 100%
	0,5

	
	- Dưới 70%
	0

	2.9.3
	Tỷ lệ tiếp nhận và phản hồi ý kiến tiếp nhận
	

	
	- 100%
	1

	
	- 90% dưới 100%
	0,5

	
	- Dưới 90%
	0

	3
	CUNG ỨNG DỊCH VỤ CÔNG
	12

	3.1
	Mức độ thuận tiện trong tiếp cận dịch vụ
	3

	
	- Khả năng tiếp cận thông tin rõ ràng, đầy đủ, chính xác, tiếp cận bộ phận cung ứng dịch vụ; công bằng trong tiếp cận và sử dụng dịch vụ
	

	
	- Mức độ đa dạng và chính xác của các kênh cung cấp thông tin về kết quả giải quyết hồ sơ
	

	3.2
	Khả năng đáp ứng
	3

	
	- Thái độ làm việc và việc hướng dẫn thủ tục
	

	
	- Mức độ bình đắng trong tiếp cận hồ sơ
	

	
	- Thời gian chờ đợi để được tiếp nhận hồ sơ
	

	
	- Thời gian được nhận kết quả giải quyết
	

	
	- Mức độ kịp thời, cảm nhận về tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn
	

	3.3
	Chi phí sử dụng dịch vụ
	3

	
	- Mức độ  hợp lý của chi phí tiếp cận và sử dụng dịch vụ
	

	
	- Các chi phí chính thức
	

	
	- Cảm nhận về tiêu cực, tham nhũng trong quá trình giải quyết công việc
	

	
	- Hiệu quả cung ứng dịch vụ công (chi phí/ số lượng người tiếp nhận và sử dụng dịch vụ)
	

	3.4
	Cơ chế tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị
	

	
	- Mức độ thuận tiện trong việc phản hồi, góp ý
	

	
	- Cơ chế thông tin lại về việc tiếp nhận, tiếp thu phản hồi, góp ý
	

	3.5
	Đánh giá về chất lượng dịch vụ
	5

	4
	ĐÁNH GIÁ CỦA CÁC TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH CÓ LIÊN QUAN
	

	4.1
	Đánh giá của lãnh đạo phụ trách tổ chức
	

	4.2
	Đánh giá của các tổ chức chịu sự quản lý
	

	
	- Đánh giá về kết quả thực hiện chức năng, nhiệm vụ
	

	
	- Đánh giá về trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ
	

	
	- Đánh giá về khả năng thích ứng trong quản lý
	

	5
	MỨC ĐỘ HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI DÂN VÀ TỔ CHỨC
	18

	5.1
	Hài lòng về thái độ của công chức trong quá trình tiếp nhận và xử lý công việc
	3

	5.2
	Hài lòng về thời gian, quy trình, thủ tục xử lý công việc
	3

	5.3
	Hài lòng về chi phí liên quan đến quá trình giải quyết công việc
	3

	5.4
	Hài lòng về mức độ thuận tiện, không phiền hà trong quá trình được giải quyết công việc
	3

	5.5
	Hài lòng về kết quả giải quyết công việc cuối cùng
	3

	5.6
	Hài lòng về việc giải trình trong trường hợp công việc chậm trễ, không đúng hạn
	3
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